3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Dược liệu Trường Xuân
Đại diện: 

Phan Thế Trường
	Lô số CN-08-2 Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0932.219.888

	Chuyên cung cấp trà thảo dược Trường Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Việt Nam
Đại diện:

Bùi Tiến Vinh
	Số 277, đường Vạn Xuân, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 02433.816.999
	Chuyên cung cấp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nước uống thảo dược. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần MD Queens
Đại diện: 

Trịnh Kim Thư
	Số 19 Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0353.922.886

	Chuyên cung cấp trà xạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ thương mại An Huy

Đại diện: 

Đỗ Hùng Chiêu
	Thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0904.585.159
	Chuyên cung cấp sản phẩm hộp sơn mài gắn sừng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX Sơn Du
Đại diện: 

Tô Văn Định
	Thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Động Anh, Hà Nội

ĐT: 0972.511.393
	Chuyên cung cấp mướp hương Sơn Du. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	HTX Ba Chữ
Đại diện:

Nguyễn Thị Huyền
	Thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0987.325.380
	Chuyên cung cấp rau cải xanh Ba Chữ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX Nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú
Đại diện: 

Trịnh Thị Nguyệt
	Xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0383.329.615

	Chuyên cung cấp gạo hữu cơ Đồng Phú. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Cơ sở sản xuất miến dong
Đại diện: 

Dương Đình Kiên
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0966.761.971
	Chuyên cung cấp miến dong Dương Kiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Tú Anh
	Thôn Phú Nghĩa, xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0392.159.091


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.  


	2
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Nguyễn Hữu Tích
	Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0979.054.729
	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 


	3
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Lương Thị Phương
	Thôn Thái Bạt 2, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0388.557.373


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   


	4
	Cửa hàng kinh doanh phân bón 

Đại diện:

Lê Hữu Tình
	Chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0982.445.562


	Chuyên kinh doanh phân bón. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.   



NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 
Nguyễn Tiến Dũng
	Thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0974.255.896
	Chuyên cung cấp vịt, trứng vịt thương phẩm, gà thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Phượng
	Xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0329.443.013
	Chuyên cung cấp bò BBB thương phẩm phục vụ khu vực huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Duy Toản
	Thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0862.788.283
	Chuyên cung cấp trứng gà, trứng vịt phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ nuôi trồng thủy sản
Đại diện: 

Nguyễn Duy Hùng 
	Thôn Quảng Tái, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 

ĐT: 0986.497.927
	Chuyên cung cấp cá trắm, chép, trôi phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã may áo dài Trạch Xá

Đại diện:

Nghiêm Văn Đạt 
	Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT:0969.245.372 

	Chuyên kinh doanh áo dài, khăn khâu tay. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Hộ kinh doanh lụa

Đại diện:

Nguyễn Thị Minh
	Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT:0904.678.038

	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Đại diện:

Doan Hưng
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0975.631.819
	Chuyên kinh doanh khảm sập, tủ chè, hoành phi câu đối, tranh... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ chạm khảm 

Đại diện: 

Đức Phát 
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội 
ĐT: 0984.367.679
	Chuyên kinh doanh bàn ghế, sập gụ, tủ chè, đồng hồ...  đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất chè 

Đại diện:

Nguyễn Thị Nhàn
	Phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0966.333.588


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.     

	2
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Nguyễn Thị Mai Hương
	Tổ 16, phường Tân Long, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0977.651.758
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    


	3
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Nguyễn Đức Đeng
	Xóm Sông Cầu, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0948.197.711


	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	4
	Cơ sở sản xuất chè 
Đại diện:
Trần Thị Tuyết Nhung 
	Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0354.214.226
	Chuyên cung cấp chè xanh. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   



Dự báo











